1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Bảng 1: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng 
năm 2014
	Kế hoạch thực hiện năm 2015
	Diện tích tăng (+), giảm (-) 

 

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	51.853,40
	100,00
	51.853,40
	100,00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	38.885,21
	74,99
	38.685,36
	74,61
	-199,85

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.734,04
	7,20
	3.673,56
	7,08
	-60,48

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	3.459,17
	6,67
	3.398,69
	6,55
	-60,48

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.832,31
	3,53
	1.767,79
	3,41
	-64,52

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.280,93
	6,33
	3.264,12
	6,29
	-16,81

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	11.122,75
	21,45
	11.119,75
	21,44
	-3,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	18.495,92
	35,67
	18.431,39
	35,55
	-64,53

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	402,20
	0,78
	399,29
	0,77
	-2,91

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	17,06
	0,03
	29,46
	0,06
	12,40

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	12.519,65
	24,14
	12.724,76
	24,54
	205,11

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	100,59
	0,19
	100,59
	0,19
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1.690,40
	3,26
	1.690,40
	3,26
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	31,83
	0,06
	92,87
	0,18
	61,04

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1,29
	-
	1,29
	-
	-

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	14,03
	0,03
	14,03
	0,03
	-

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	145,70
	0,28
	170,30
	0,33
	24,60

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	4.366,59
	8,42
	4.409,68
	8,50
	43,09

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	882,99
	1,70
	918,50
	1,77
	35,51

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	409,66
	0,79
	408,98
	0,79
	-0,68

	2.9.3
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2.967,28
	5,72
	2.968,34
	5,72
	1,06

	2.9.4
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,26
	-
	1,14
	-
	-0,12

	2.9.5
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	3,61
	0,01
	3,61
	0,01
	-

	2.9.6
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	7,49
	0,01
	8,79
	0,02
	1,30

	2.9.7
	Đất cơ sở giáo dục
	DGD
	69,35
	0,13
	71,34
	0,14
	1,99

	2.9.8
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	14,96
	0,03
	17,08
	0,03
	2,12

	2.9.9
	Đất chợ
	DCH
	3,84
	0,01
	5,75
	0,01
	1,91

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	69,38
	0,13
	69,38
	0,13
	-

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,61
	-
	21,60
	0,04
	19,99

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	983,23
	1,90
	989,70
	1,91
	6,47

	2.14
	Đất ở tại đô thị 
	ODT
	1.259,10
	2,43
	1.298,08
	2,50
	38,98

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	27,64
	0,05
	27,23
	0,05
	-0,41

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,37
	-
	2,65
	0,01
	0,28

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	-
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	35,05
	0,07
	35,05
	0,07
	-

	2.19
	Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	944,23
	1,82
	951,03
	1,83
	6,80

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	307,76
	0,59
	314,17
	0,61
	6,41

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	6,99
	0,01
	7,95
	0,02
	0,96

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	-
	-
	8,39
	0,02
	8,39

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	93,29
	0,18
	93,24
	0,18
	-0,05

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.263,36
	2,44
	1.262,18
	2,43
	-1,18

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	1.100,05
	2,12
	1.089,79
	2,10
	-10,26

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	75,16
	0,14
	75,16
	0,14
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	448,54
	0,87
	443,28
	0,85
	-5,26

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	15.873,40
	30,61
	15.873,40
	30,61
	-


1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

1.2.1. Đất nông nghiệp

* Đất nông nghiệp khác

Năm 2014 diện tích đất nông nghiệp khác là 17,06 ha. Đến năm 2015 diện tích đất nông nghiệp khác là 29,46 ha, chiếm 0,06% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 12,40 ha do chuyển từ đất rừng sản xuất.

Bảng 2: Nhu cầu sử dụng  đất nông nghiệp khác năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Quy Hoạch khu chăn nuôi tổng hợp 
	8,2
	Hương An
	Bản đồ rừng

(tỷ lệ 1/10000)

	2
	Chuyển đổi đất trồng rừng sản xuất sang làm trang trại tổng hợp
	4,2
	Bình Thành
	Bản đồ rừng

 (tỷ lệ 1/10000)

	
	Tổng
	12,40
	
	


           1.2.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất khu công nghiệp:

Năm 2014 diện tích đất khu công nghiệp là 31,83 ha. Đến năm 2015 diện tích đất khu công nghiệp là 92,87 ha, chiếm 0,18% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 61,04 ha. 

Bảng 3: Nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Khu công nghiệp Tứ Hạ (Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam là 75 ha)
	2,9
	Khu CN Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (tại Tứ Hạ)
	27,28,30,32,33,35, 36,37, 38,39 (tờ 35)

	2
	Khu công nghiệp Tứ Hạ (Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam là 75 ha)
	58,14
	Khu CN Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (tại Hương Văn)
	(tờ 3,4,8,9)

	
	Tổng
	61,04
	
	


b, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Năm 2014 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 145,70 ha. Đến năm 2015 diện tích là 170,30 ha, chiếm 0,33% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 26,34 ha. 
Bảng 4: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Công ty TNHH một thành viên Vũ Nhật Linh ( chế biến gỗ)
	0,5
	Tứ Hạ
	297,329 (tờ 31)

	2
	Khu dịch vụ tổng hợp (khu ao cá trung tâm thị xã)
	18,5
	Tứ Hạ
	71,72,73,74,85,95,104,108,119,120,

121,122,106,105,92,93,94,107,

60,61,63,39,19,...(Tờ 24,26)

	3
	Kho mìn Công ty CP xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế 
	0,08
	Hương Vân
	Bản đồ rừng

(khoảnh 3,tiểu khu 106)

	4
	Xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp tại TDP7
	4,5
	Hương An
	1,3,4,5,6,7,12,13,15,16,17,18,
19,20,21,30,31,28,29,259,268,
279,274,287,288,289,297,298

(tờ 8,27,23)

	5
	Công ty TNHHMTV và DV Phúc Đạt ( chế biến gỗ)
	2,0
	Hương Thọ
	Bản đồ rừng

	6
	Quy hoạch lò mổ tập trung
	0,4
	Bình Điền
	

	7
	Xưởng chế biến và sản xuất ván ép từ gỗ rừng trồng (công ty TNHH một thành viên Quy Hóa)
	0,36
	Hương Chữ
	1,2,3,4,5,6 (36,37)

	
	Tổng
	26,34
	
	


c, Đất phát triển hạ tầng:

Năm 2014 diện tích đất phát triển hạ tầng là 4.366,59 ha. Đến năm 2015 diện tích là 4.409,68 ha, chiếm 8,50% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 49,01 ha.

* Đất giao thông:

Năm 2014 diện tích đất giao thông là 882,99 ha. Đến năm 2015 diện tích là 918,50 ha, chiếm 1,77% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 40,14 ha.
Bảng 5: Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Đường nội thị số 2 Tổ dân phố 3
	0,45
	Hương Văn
	(tờ 30,34)

	2
	Mở rộng đường giao thông nội đồng Cồn Đìa-Hói Tắc
	0,16
	Hương Phong
	(tờ 22, 38)

	3
	Mở rộng đưòng Giáp Thượng - Liễu Thượng Quê Chữ => Quốc lộ 1A
	0,34
	Hương Chữ
	(tờ 20)

	
	
	0,56
	Hương Toàn
	(tờ 36,37,38)

	4
	Đường Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài
	5,16
	Hương An
	 (tờ2,5,21,22,24,25,27,28)

	5
	Dự án mở rộng, nâng cấp đường Trà Kệ (19/5 củ), đường Lê Thuyết
	1,12
	Hương Xuân
	(tờ 48,49,52,53,55 và 
 tờ 59,60,64)

	6
	Đường nội thị Tổ dân phố 4
	0,36
	Hương Văn
	(tờ 28,29)

	7
	Đường nối 19/5 => Tỉnh lộ 8A
	0,67
	Hương Xuân
	(tờ 55)

	8
	Đường Quê chữ nối Quốc lộ 1A
	0,08
	Hương Chữ
	(tờ 2,20,21)

	9
	Đường Tiền Thành =>Vân Quật đông
	1,8
	Hương Phong
	(tờ 12,18,19,20,21, 33, 34,35)

	10
	Đường quy hoạch các đường thuộc trung tâm phường
	1,11
	Hương An
	(tờ 29,33)

	11
	Đường liên thôn Cổ lão => Dương Sơn
	0,97
	Hương Toàn
	 (tờ 9,10,11,13)

	12
	Đường nội đồng Thượng Đạt => Hà Giang
	0,95
	Hương Vinh
	(tờ 10,11,12,16,17,18)

	13
	Đường vào trường bắn và thao trường bộ đội biên phòng tỉnh
	2,7
	Hương Thọ
	(tờ 14,15,41)

	14
	Đường nội đồng Bàu Hồ
	0,45
	Hương Vinh
	(tờ 5,7,30)

	15
	Đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh
	1,04
	Hương Phong
	

	16
	Mở rộng đường nội thị phường Tứ Hạ


	2,5
	Tổ dân phố 1, Tứ Hạ
	(tờ 16,17)

	
	
	0,27
	Kim Trà nối dài, Tứ Hạ
	117,142,144,145,146,
147,165,166,167,169,170 (tờ 19)

	17
	Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế
	0,67
	Hương An
	(tờ 16)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	18
	Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế (mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Hương Chữ)
	3,22
	Hương Chữ
	(tờ 2,7,8,20)

	19
	Đường Đ1 và Đ2
	0,37
	Tứ Hạ
	(tờ 30)

	20
	Đường nội thị nối đường trung tâm với đường WB
	0,17
	Hương Vân
	(tờ 20,26,27)

	21
	Đường liên phường Tứ Hạ => Hương Vân
	0,7
	Hương Vân
	(tờ 30,36,37,42)

	22
	Đường nội thị Tổ dân phố 8,9 
	1,46
	Hương Hồ
	(tờ 34,35,41)

	23
	Đường du lịch cụm di tích Lăng Minh Mạng => Lăng Gia Long
	5,73
	Hương Thọ
	(tờ 56,57,58,66,67,
68,70,74,75,76)

	24
	Đường vào điện Hòn Chén
	0,27
	Hương Thọ
	 (tờ 31,32,33,34)

	25
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh,Quảng Điền.
	1,90
	Hương Toàn
	

	26
	Nâng cấp đường vào Lăng Minh Mạng
	0,3
	Hương Thọ
	(tờ 46,47,48,50)

	27
	Mở rộng đường vào di tích tháp đôi 
	0,04
	Hương Xuân
	2 (tờ 57)

	28
	Đường Lê Thuyết ( Tây Xuân Cũ)
	0,36
	Hương Xuân
	(tờ 59,60,64)

	29
	Đường Liễu Nam
	0,62
	Hương Xuân
	(tờ 67,68,73,74)

	30
	Nâng cấp, mở rộng các đường nội thị thuộc phường Hương Chữ
	0,23
	Đường Văn Thăng, 

Hương Chữ
	(tờ 30,31)

	31
	Nâng cấp, mở rộng các đường nội thị thuộc phường Hương Chữ
	0,37
	Đường Lê Quang Tiến, Hương Chữ
	(tờ 32,33)

	32
	Nâng cấp, mở rộng các đường nội thị thuộc phường Hương Chữ
	0,02
	Đường Phú Lâm, Hương Chữ
	(tờ 15)

	33
	Mở rộng đường liên thôn Hải Tân - Bình Dương
	0,82
	Hương Bình
	(tờ 38,39,40,43)

	34
	Đường Ngọc Hồ
	0,4
	Hương Hồ
	(tờ 52,53,54,62)

	35
	Bãi đổ xe điện Huệ Nam
	0,4
	Hương Thọ
	12,22 (tờ 33)

	36
	Đường nội thị thị tứ Bình Điền
	0,44
	Bình Điền
	(tờ 35)

	37
	Đường giao thông thôn Đông Hòa
	0,21
	Bình Điền
	(tờ 27,28)

	38
	Đường giao thông liên thôn Bình Lộc - Bình Dương
	0,75
	Bình Điền
	(tờ 33)

	
	Tổng
	40,14
	
	


* Đất thủy lợi:

Năm 2014 diện tích đất thủy lợi là 409,66 ha. Đến năm 2015 diện tích là 408,98 ha, chiếm 0,79% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 0,34 ha.
Bảng 6: Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Trạm bơm Cá Liệt Vân An
	0,01
	Hương Phong
	55,56,63 (tờ 55)

	2
	Nhà máy nước sạch Hương Phong
	0,33
	Hương Phong
	9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
 28, 38, 39,40,41,43, 44, 45

(tờ 64)

	
	Tổng
	0,34
	
	


* Đất công trình năng lượng:

Năm 2014 diện tích đất công trình năng lượng là 2.967,28 ha. Đến năm 2015 diện tích là 2.968,34 ha, chiếm 5,72% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 1,21 ha.

Bảng 7: Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lượng năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Quy hoạch cây xăng khu vực đường phía tây tại phường Hương Xuân
	1,21
	Hương Xuân
	34,35,38,52,53,54, 55, 64,65,
66,67,68,81 ,103,104,106

(tờ 67,68)

	
	Tổng
	1,21
	
	


* Đất cơ sở y tế:

Năm 2014 diện tích đất cơ sở y tế là 7,49 ha. Đến năm 2015 diện tích là 8,79 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 1,3 ha.

Bảng 8: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở y tế năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Mở rộng bệnh viện Đa khoa Bình Điền (mở rộng giai đoạn 2)
	1,3
	Bình Điền
	45,46 (tờ 29)

	
	Tổng
	1,3
	
	


* Đất cơ sở giáo dục – đào tạo:

Năm 2014 diện tích đất cơ sở giáo dục – đào tạo là 69,35 ha. Đến năm 2015 diện tích là 71,34 ha, chiếm 0,14% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 2,89 ha.

Bảng 9: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở giáo dục – đào tạo năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Trường mầm non kết hợp nuôi dạy trẻ khuyết tật Hương Chữ
do SEAMC tài trợ
	0,99
	Hương Chữ
	137,138,139, 149,150, 159,160, 
161,171,172,181,182,183,199,
200

(tờ 11)

	2
	Mở rộng Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn
	0,20
	Hương Toàn
	211,212 (tờ 7)

	3
	Cơ sở Mầm non Liễu cốc Hạ (giai đoạn 1)
	0,17
	Hương Toàn
	223,235 (tờ 27)

	4
	Mở rộng trường tiểu học số 1 Tứ Hạ
	0,85
	Tứ Hạ
	9,10,11,12,13,14,15,29,30,31,
32,33,37,38,39,40,57,58 (tờ 9)

	5
	Mở rộng trường mầm non Tây Xuân
	0,28
	Hương Xuân
	57,78 (tờ 68)

	6
	Mở rộng trường THCS Nguyễn Khánh Toàn
	0,3
	Hương Xuân
	8 (tờ 56)

	7
	Cơ sở mẫu giáo (thôn Lại Bằng)
	0,1
	Hương Thọ
	41,66 (tờ 43)

	
	Tổng
	2,89
	
	


* Đất cơ sở thể dục thể thao:

Năm 2014 diện tích đất cơ sở thể dục thể thao là 14,96 ha. Đến năm 2015 diện tích là 17,08 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 2,27 ha.

Bảng 10: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Quy hoạch sân bóng đá trung tâm phường
	0,8
	Hương Vân
	150,189,190,218,219,220 

(tờ 26)

	2
	Xây dựng sân thể thao trung tâm Phường
	1,4
	Hương An
	276,288,289,290,268,269,
279,278,291,292,297,298,
304,308,309,293,271,281 

(tờ 29)

	3
	Khán đài sân bóng
	0,07
	Hương Thọ
	Bản đồ rừng

	
	Tổng
	2,27
	
	


* Đất chợ:

Năm 2014 diện tích đất chợ là 3,84 ha. Đến năm 2015 diện tích là 5,75 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 2,0 ha.

Bảng 11: Nhu cầu sử dụng đất chợ năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Mở rộng chợ Bình Điền
	2,0
	Bình Điền
	62,63,95 (tờ 35)

	
	Tổng
	2,0
	
	


d, Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Năm 2014 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,61 ha. Đến năm 2015 diện tích là 21,60 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 20,0 ha.

Bảng 12: Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Bãi rác tập trung tại xã Hương Bình
	20,0 
	Hương Bình
	Bản đồ rừng (tỷ lệ 1/10000)

	
	Tổng
	20,0
	
	


e, Đất ở tại nông thôn

Năm 2014 diện tích đất ở tại nông thôn là 983,23 ha. Đến năm 2015 diện tích là 989,70 ha, chiếm 1,91% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 9,85 ha.

Bảng 13: Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư đô thị xen ghép tạo quỹ đất đấu giá tại xã Hương Phong


	0,8
	Vân quật Đông, Hương Phong
	12,41(tờ 12)

	
	
	1,23
	Thuận Hoà, Hương Phong


	124,140,141,142,143,152,153,164, 165,166,167,168,169,170,171,172, 173,174,175,176,177,178,189,190, 191, 192,193, 204, 205, 206, 207, 216 (tờ 40)


	2
	Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư đất ở nông thôn tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Thành
	0,93
	Thôn Phú Tuyên, Bình Thành
	54,59,68,13 (tờ 28,38)

	
	
	0,51
	Thôn Thọ Bình, Bình Thành
	27,52,65,74 (tờ 7)

	3
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuỷ diện xã Hương Vinh
	0,8
	Hương Vinh
	1,2,3,4,5,6,7,8,10 ,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,23 (tờ 2)

	4
	Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư đô thị xen ghép tạo quỹ đất đấu giá tại xã Hương Toàn
	0,18
	Giáp tây(giai đoạn 1)
	13,14,30,56,83 (tờ 39)

	
	
	0,89
	Giáp Trung, Giáp Đông
	166,167,191,192,193,194,195,
217,218,219,220,221,243,244,245

(tờ 31)

	5
	Quy hoạch đất ở tại bãi cát sạn cũ thôn Minh Thanh
	0,58
	Hương Vinh
	22,23,86,93 (tờ 14,17)

	6
	Quy hoạch đất ở thôn Thủy Phú
	1,75
	Hương Vinh
	59,57,67,69,70,60,72,62,63,64,
53,79, 65,36,49,35,50,65,52,78

(tờ 11,12)

	7
	Quy hoạch đất ở thôn Hương Sơn
	0,35
	Hương Bình
	8 (tờ 27)

	8
	Quy hoạch đất ở nông thôn Liên Bằng
	0,5
	Hương Thọ
	5,4,185 (tờ 55,63)

	9
	Quy hoạch đất ở thôn Đông Hòa
	0,33
	Bình Điền
	7,12,23,4,5,8,9,47 (tờ 28,29)

	10
	Quy hoạch đất ở thôn Hòa Cát
	1,0
	Bình Thành
	74 (tờ 16)

	
	Tổng
	9,85
	
	


f, Đất ở tại đô thị:

Năm 2014 diện tích đất ở tại đô thị là 1.259,10 ha. Đến năm 2015 diện tích là 1.298,08 ha, chiếm 2,5% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 49,77 ha.

Bảng 14: Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư GPMB 50 mét nhà máy LUK
	2,0
	Hương Văn
	509,510,533,532,534,531,
 536,535,16,14,15, 34,33,35,
 52,54,53,55,56,68,67,57

(tờ 15)

	2
	Hạ tầng kỹ thuật đất ở đô thị tạo quỹ đất đấu giá tại Tổ dân phố 12


	3,22
	Hương Chữ
	3,4,5,9,10,11,17,18,19,20,29,30,
31,32,33, 40,41, 47,48, 54,55, 61,62,70,72,73,85,96,97,103,104,
105,113,114,124,132,139,140
 (tờ 26)

	3
	Dự án quy hoạch khu dân cư Hương An theo dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng đường giao thông
	31,16
	Hương An
	(tờ 2,15,16,17,22)

	4
	Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư đô thị xen ghép tạo quỹ đất đấu giá tại phường Hương An
	0,95
	Tổ dân phố 1, Hương An
	37,44 và 47,56,64,65,77,87
 (tờ 2,16)

	
	
	0,8
	Tổ dân phố 5, Hương An
	192 và 49,50,55,56,57,71,
72,73,91,92,110,109 (tờ 32,33)

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường tỉnh lộ 12B phường Hương Hồ
	2,6
	Hương Hồ
	20,21,22,23,24,25,26,27,
35,36,37 ,85,86,99,100,102,
105,106,107,113,112,119,
 110,118,123,136,147 (tờ 18)

	6
	Quy hoạch đất ở xen cư
	0,22
	 Hương Xuân
	24,25,26,36,37,38 (tờ 60)

	7
	Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư đô thị xen ghép tạo quỷ đất đấu giá tại phường Hương Xuân
	1,1
	Dãy 2 khu Trung tâm
	5,6,7,8,17,18,19, 32,33,34,35,43,50
 (tờ 53, 55)

	
	
	0,39
	Đường ngang
	1,24,25,26,36,37,38 (tờ 60)

	8
	Quy hoạch đất ở đô thị đường Đặng Vinh (tổ dân phố 5)
	2,5
	Tứ Hạ
	195 (tờ 23)

	9
	Quy hoạch các lô xen cư của Tổ dân phố 1 và 8
	1,53
	Tứ Hạ
	130,129,127,135,138 (tờ 12)

142,144,141,145,165 (tờ 25)

	10
	Quy hoạch đất ở khu trung tâm (thôn Lại Bằng)
	1,7
	Hương Vân
	22,50,70,94,120 (tờ 25,26)

	11
	Quy hoạch đất ở xen cư TDP 3 và TDP 11
	0,26
	Hương Vân
	27,35,36 (tờ 50) và 208 (tờ 11)

	12
	Quy hoạch đất ở đô thị các vùng xen cư (TDP 4,12,13)
	0,17
	Hương Văn
	6,94,95 (tờ 29,52,53)

	13
	Quy hoạch đất ở đô thị TDP 8
	0,84
	Hương Hồ
	7,16,17,21,22,34,35,45,325,
326,327,328,329,330,331

(tờ 27,32,33)

	14
	Quy hoạch đất ở TDP 11
	0,33
	Hương Hồ
	15,16,17,51,61 (tờ 49)

	
	Tổng
	49,77
	
	


g, Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

 Năm 2014 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 2,37 ha. Đến năm 2015 diện tích là 2,65 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 0,3 ha.
Bảng 15: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà
	0,15
	Hương Văn
	107,108,109,114,529 (tờ 5)

	2
	Nhà điều hành Điện lực Hương Trà
	0,15
	Hương Văn
	103,104,107,114,115,529 (tờ 5)

	
	Tổng
	0,3
	
	


h, Đất nghĩa trang nghĩa địa:

Năm 2014 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa là 944,23 ha. Đến năm 2015 diện tích là 951,03 ha, chiếm 1,83% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 19,66 ha.

Bảng 16: Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Quy hoạch khu nghĩa địa nhân dân
	3,0
	Hải Dương
	Bản đồ rừng

	2
	Mở rộng nghĩa địa nhân dân phường Tứ Hạ
	2,1
	Tứ Hạ
	Bản đồ rừng

	3
	Nghĩa địa nhân dân thị xã
	10,0
	Hương Vân
	Bản đồ rừng

	4
	Quy hoạch nghĩa địa nhân dân phường Hương Văn
	2,21
	Hương Văn
	136,173,174,175,176,177,178,
179,213,214,215,216,217,220,
222,256,257,219,260,275 (tờ 19)

	5
	Nghĩa trang liệt sĩ phường Hương Xuân
	0,05
	Hương Xuân
	Bản đồ đa dạng hóa tờ 12

	6
	Quy hoạch nghĩa địa nhân dân tại thôn Sơn Thọ
	0,5
	Hương Thọ
	Bản đồ rừng

	7
	Quy hoạch nghĩa địa nhân dân xã Bình Điền
	1,8
	Bình Điền
	41 (41,45,56)

	
	Tổng
	19,66
	
	


i, Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

Năm 2014 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 307,76 ha. Đến năm 2015 diện tích là 314,17 ha, chiếm 0,61% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 6,65 ha.
Bảng 17: Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Bãi thải mỏ đá Công ty CP xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế 
	0,65
	Hương Vân
	Bản đồ rừng 

(khoảnh 3 tiểu khu 106)

	2
	Mở rộng dự án khai thác đá của hợp tác xã Xuân Long
	6,0
	Hương Thọ
	Bản đồ rừng

 (khoảnh 3 tiểu khu 106)

	
	Tổng
	6,65
	
	


j, Đất sinh hoạt cộng đồng:

Năm 2014 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 6,99 ha. Đến năm 2015 diện tích là 7,95 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 0,97 ha. 

Bảng 18: Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1
	Nhà văn hoá thôn Triều sơn Trung
	0,1
	Hương Toàn
	10,12,15,31,32,44 (tờ 41)

	2
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 5 và 12
	0,2
	Hương Hồ
	13,14,77 (tờ 24, 61)

	3
	Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 2
	0,06
	Tứ Hạ
	56,56,58,63 (tờ 2)

	4
	Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 11
	0,10
	Tứ Hạ
	158,163,164 (tờ 32)

	5
	Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 4
	0,10
	Tứ Hạ
	47 (tờ 10)

	6
	Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 8
	0,10
	Hương Vân
	50 (tờ 26)

	7
	Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 6
	0,10
	Hương Vân
	219 (tờ 37)

	8
	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hòa An
	0,07
	Hương Thọ
	13 (tờ 71)

	9
	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hải Cát 1
	0,04
	Hương Thọ
	86 (tờ 50)

	10
	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hải Cát 2
	0,10
	Hương Thọ
	7,185 (tờ 40,42)

	
	Tổng
	0,97
	
	


k, Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Đến năm 2015 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 8,39 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, nhu cầu tăng thêm 8,39 ha.
Bảng 19: Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

năm 2015

	STT
	Công trình 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Vị trí 
(số thửa, số tờ bản đồ)

 

	1


	Công trình GPMB 50 m ảnh hưởng nhà máy Xi măng LUK VN 
	1,28
	Phường Hương Văn
	39,40,41,59,37,36 20,21,
22,23,12,18,19, 25 (tờ 7)

	
	
	2,05
	Phường Tứ Hạ
	297.328.329.312.331 (tờ 31)

	
	
	5,06
	Phường Hương Vân
	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 37,57,59 và 23,
189,188,203,215,178,175,73,
148,147,89,113,114,116,
117,119, 121,122 (tờ 37)

	
	Tổng
	8,39
	
	


2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 20: Cơ cấu sử dụng đất năm 2015

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Kế hoạch năm 2015

	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ cấu %

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	51.853,40
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	38.685,36
	74,61

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.673,56
	7,08

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	3.398,69
	6,55

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.767,79
	3,41

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.264,12
	6,29

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	11.119,75
	21,44

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	18.431,39
	35,55

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	399,29
	0,77

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	29,46
	0,06

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	12.724,76
	24,54

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	100,59
	0,19

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1.690,40
	3,26

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	92,87
	0,18

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1,29
	-

	2.6 
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	14,03
	0,03

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	170,30
	0,33

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	4.409,68
	8,50

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	918,50
	1,77

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	408,98
	0,79

	2.9.3
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2.968,34
	5,72

	2.9.4
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,14
	-

	2.9.5
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	3,61
	0,01

	2.9.6
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	8,79
	0,02

	2.9.7
	Đất cơ sở giáo dục- đào tạo
	DGD
	71,34
	0,14

	2.9.8
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	17,08
	0,03

	2.9.9
	Đất chợ
	DCH
	5,75
	0,01

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	69,38
	0,13

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	21,60
	0,04

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	989,70
	1,91

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.298,08
	2,50

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	27,23
	0,05

	2.16
	Đât xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,65
	0,01

	2.17
	Đất xây dựng trụ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo 
	TON
	35,05
	0,07

	2.19
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	951,03
	1,83

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	314,17
	0,61

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	7,95
	0,02

	2.22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	8,39
	0,02

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	93,24
	0,18

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.262,18
	2,43

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	1.089,79
	2,10

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	75,16
	0,14

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	443,28
	0,85

	4
	Đất khu công nghệ cao
	KCN
	-
	-

	5
	Đất khu kinh tế
	KKT
	-
	-

	6
	Đất đô thị
	KDT
	15.873,40
	30,61


3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

3.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 199,85 ha
- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 60,48 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 64,52 ha;

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 16,81 ha;

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 3,0 ha;

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 52,13 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,91 ha;

3.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác 12,40 ha;

3.3. Chuyển đổi trong nội bộ đất phi nông nghiệp

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 2,91 ha. (Trong đó: đất phát triển hạ tầng 1,03 ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 0,22 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm 0,24 ha; đất mặt nước chuyên dùng 1,42 ha).

4. Diện tích đất cần thu hồi

- Đất nông nghiệp phải thu hồi trong năm kế hoạch 2015 là 212,25 ha. Trong đó:

+ Đất trồng lúa phải thu hồi là 60,48 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác phải thu hồi là 64,52 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm phải thu hồi là 16,81 ha;

+ Đất rừng phòng hộ phải thu hồi là 3,0 ha;

+ Đất rừng sản xuất thu hồi là 64,53 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản phải thu hồi là 2,91 ha;

- Đất phi nông nghiệp phải thu hồi trong năm kế hoạch 2015 là 46,87 ha. Trong đó:

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải thu hồi là 1,74 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng phải thu hồi là 5,92 ha. Cụ thể:

▪ Đất giao thông phải thu hồi là 4,63 ha;

▪ Đất thủy lợi phải thu hồi là 1,02 ha;

▪ Đất công trình năng lượng phải thu hồi là 0,15 ha;

▪ Đất công trình bưu chính viễn thông phải thu hồi là 0,12 ha;

▪ Đất cơ sở giáo dục phải thu hồi là 0,9 ha;

▪ Đất cơ sở thể dục thể thao phải thu hồi là 0,15 ha;

▪ Đất chợ phải thu hồi là 0,09 ha.


▪ Chu chuyển trong nội bộ đất phát triển hạ tầng là 1,14 ha.


+ Đất bãi thải, xử lý chất thải phải thu hồi là 0,01 ha;

+ Đất ở tại nông thôn phải thu hồi là 3,38 ha;

+ Đất ở đô thị phải thu hồi là 10,79 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan phải thu hồi là 0,41 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phải thu hồi là 0,02 ha;

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng phải thu hồi là 12,86 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm phải thu hồi là 0,24 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng phải thu hồi là 0,01 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng phải thu hồi là 0,05 ha;

+ Đất sông ngòi kênh rạch suối phải thu hồi là 1,18 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng phải thu hồi là 10,26 ha.

5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Bảng 24: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích

(ha)

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5,26

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,02

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1,10

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,27

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	0,24

	2.9.7
	Đất cơ sở giáo dục- đào tạo
	DGD
	0,03

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,66

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	2,87

	2.19
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	0,04

	2.22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	0,30
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